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  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI  

  
    Số: 14/2014/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014 

 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện  

bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế 
đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 
 
Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 

biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế 
đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 
Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn 
xây dựng nội quy, quy chế về quản lý học viên, thăm gặp thân nhân và khen 
thưởng, kỷ luật đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi chung 
là quy chế). 

2. Thông tư này áp dụng đối với:  
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a) Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; 
b) Người nghiện ma túy bị đề nghị và phải thi hành quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 2. Yêu cầu chung trong việc xây dựng quy chế 
1. Nội dung quy định tại quy chế phải đảm bảo các quy định của pháp luật về 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phù hợp 
với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của học 
viên.  

2. Việc xây dựng quy chế phải có sự tham gia của học viên, đảm bảo tính khách 
quan, công khai minh bạch và đúng thẩm quyền. 
  

Chương II 
BIỂU MẪU 

 
Điều 3. Ban hành biểu mẫu 
Ban hành kèm theo Thông tư này 16 biểu mẫu: 
1. Mẫu số 01: Bản tóm tắt lý lịch; 
2. Mẫu số 02: Quyết định giao cho gia đình quản lý người bị đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm 
thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

3. Mẫu số 03: Quyết định giao cho tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 
làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

4. Mẫu số 04: Biên bản đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
5. Mẫu số 05: Biên bản giao nhận người có quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
6. Mẫu số 06: Quyết định truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
7. Mẫu số 07: Quyết định tạm thời đưa người ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 
8. Mẫu số 08: Quyết định gia hạn tạm thời đưa người ra khỏi cơ sở cai nghiện 

bắt buộc; 
9. Mẫu số 09: Quyết định cho học viên về chịu tang; 
10. Mẫu số 10: Biên bản giao cho gia đình quản lý học viên về chịu tang; 
11. Mẫu số 11: Biên bản nhận học viên hết thời hạn về chịu tang trở lại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; 
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12. Mẫu số 12: Phiếu theo dõi đánh giá học viên; 
13. Mẫu số 13: Sổ theo dõi thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
14. Mẫu số 14: Quyết định khen thưởng đối với học viên; 
15. Mẫu số 15: Quyết định kỷ luật đối với học viên; 
16. Mẫu số 16: Giấy chứng nhận về việc chấp hành xong quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Điều 4. Quản lý và sử dụng biểu mẫu 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng các biểu mẫu quy định tại Điều 3 của 

Thông tư này phải thống nhất, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. 
 

Chương III  
NỘI DUNG QUY CHẾ  

CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 
 

Điều 5. Quyền của học viên 
1. Trong thời gian chữa trị và cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mọi học 

viên đều được đối xử bình đẳng.  
2. Học viên được phép mang vào phòng ở đồ dùng, tư trang cá nhân theo quy 

chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
3. Ngoài thời gian chữa bệnh, học tập và lao động, học viên được tham gia các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, đọc sách, báo và 
các ấn phẩm văn hóa có nội dung lành mạnh.  

4. Trong thời gian chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên 
được gặp thân nhân và nhận quà theo quy chế thăm gặp thân nhân của cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

5. Trong thời gian chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên 
thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy chế của cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, rèn luyện hoặc lập công 
thì được xem xét khen thưởng theo quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với học viên 
của cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Điều 6. Trách nhiệm của học viên 
1. Tham gia các hoạt động chữa bệnh, học tập, lao động, rèn luyện nhằm phục 

hồi sức khỏe, hành vi nhân cách để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy chế của cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 
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3. Tự bảo quản tư trang cá nhân; bảo quản đồ dùng, vật dụng của cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; bảo vệ của công. Trường hợp làm mất mát, hư hỏng phải bồi 
thường theo quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

4. Phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và quy chế 
của cơ sở cai nghiện bắt buộc, kịp thời thông báo cho cán bộ cơ sở cai nghiện bắt 
buộc để xử lý. 

Điều 7. Hành vi bị nghiêm cấm đối với học viên 
1. Gây gổ đánh nhau, gây mất đoàn kết, chống đối, kích động, xúi giục hoặc 

lôi kéo người khác chống đối việc thực hiện các quy chế của cơ sở cai nghiện bắt 
buộc và các quy định khác của pháp luật. 

2. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; lưu giữ, sử dụng và truyền 
bá sách, báo, văn hóa phẩm có nội dung phản động, đồi trụy và mê tín dị đoan. 

3. Mang vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vũ khí quân dụng, chất độc, chất nổ, 
chất dễ cháy và các vật dễ gây sát thương, ma tuý, chất kích thích và chất hướng 
thần trong danh mục cấm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền.  

4. Phá hoại, trộm cắp, sử dụng đồ dùng, vật dụng của người khác khi không 
được họ đồng ý. 

5. Các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
Điều 8. Quản lý học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc 
1. Việc quản lý học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo 

quy định tại Điều 22 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 
của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc. 

2. Học viên được bố trí chỗ ở, sinh hoạt theo tổ hoặc đội phù hợp với quy trình 
cai nghiện và điều kiện thực tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Học viên cai nghiện, chữa trị tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 03 tuần trở lên 
được bình xét và xếp loại theo tháng. Kết quả xếp loại dựa trên thang điểm quy 
định tại tiêu chí chấm điểm và xếp loại học viên (Phụ lục số 01). Cán bộ Phòng 
quản lý học viên ghi Phiếu theo dõi đánh giá học viên (Mẫu số 12) và lưu hồ sơ. 

4. Học viên được tham gia lao động trị liệu và được bố trí công việc phù hợp 
với sức khỏe, độ tuổi, giới tính. Thời gian lao động không quá 03 giờ/ngày, được 
nghỉ lao động các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định.  

Điều 9. Thăm gặp thân nhân  
1. Việc thăm gặp thân nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị 

định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 
 CÔNG BÁO/Số 687 + 688/Ngày 17-7-2014 67 
 

2. Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh 
nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp và khai báo quan hệ 
với học viên với cán bộ phụ trách thăm gặp. Trường hợp thăm gặp tại phòng dành 
riêng cho vợ, chồng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác 
nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân. 

3. Cán bộ phụ trách thăm gặp có trách nhiệm: kiểm tra giấy tờ của thân nhân, 
đối chiếu số lần thăm gặp trong Sổ theo dõi thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt 
buộc (Mẫu số 13); hướng dẫn và cùng thân nhân, học viên thực hiện thủ tục thăm 
gặp theo quy chế thăm gặp thân nhân của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp 
không đủ điều kiện thăm gặp phải giải thích rõ cho thân nhân và học viên biết. 

4. Trường hợp nghi vấn học viên cất giấu ma túy hoặc các đồ vật, chất cấm sử 
dụng theo quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cán bộ phụ trách thăm gặp 
phối hợp với cán bộ bảo vệ tiến hành kiểm tra học viên. 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật 
1. Việc khen thưởng, kỷ luật đối với học viên được thực hiện theo quy định 

tại Điều 32 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

2. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật: 
a) Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định thành lập Hội đồng khen 

thưởng, kỷ luật đối với học viên (sau đây viết tắt là Hội đồng), bao gồm: 
- Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc làm Chủ tịch Hội đồng; 
- Đại diện các phòng chuyên môn làm thành viên; 
- Đại diện phòng có chức năng tổ chức, hành chính làm Thư ký Hội đồng. 
b) Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, Hội đồng họp xem xét và biểu quyết khen 

thưởng, kỷ luật đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở kết quả bình xét, đề nghị 
của tổ hoặc đội và ý kiến nhận xét của cán bộ quản lý học viên. Trường hợp số 
phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định. 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng, kỷ luật do cán bộ phụ trách tổ hoặc đội lập và 
gửi lên Hội đồng trong tuần đầu tiên của quý tiếp theo đối với trường hợp khen 
thưởng định kỳ, hoặc chậm nhất là 02 ngày sau khi họp tổ đề nghị xét khen 
thưởng, kỷ luật đột xuất. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng phải 
triệu tập họp Hội đồng. Kết quả bình xét khen thưởng, kỷ luật được thông báo trên 
phương tiện thông tin của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong thời hạn 03 ngày, nếu 
không có khiếu nại, Chủ tịch Hội đồng ký quyết định khen thưởng, kỷ luật. Trường 


